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Câu 1: (1,5đ) Giải phương trình:
a) 2x2  - 3x =0

b) 
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Câu 2: (1,5đ)  Cho biểu thức A= 
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a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm b để A đạt giá trị nhỏ nhất 

Câu 3: (1,5đ)  Cho đường thẳng (d): y= (m+1)x-3n+6. Tìm m và n để:
a) Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y=-2x+5 và đi qua điểm A(2;-1).
b) Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là
[image: image6.wmf]3

2

.

Câu 4: (1,5đ)  Cho 2 đường thẳng (d1): y=2x+5 và (d2): y=4x-1 cắt nhau tại K. 
     a) Tìm m để đường thẳng (d3): y= (m+1)x+2m-1 đi qua điểm K.
     b) Tìm m để đường thẳng (d3): y= (m+1)x+2m-1 tạo với 2 trục toạ độ một tam giác vuông cân.
Câu 5: (1đ) Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng tổng hai chữ số của nó bằng 12. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó ta được số mới lớn hơn số lúc đầu là 18 đơn vị.
Câu 6: (3đ) Cho hình thang vuông ABCD(góc A= góc D= 900), tia phân giác của góc C đi qua trung điểm I của AD.
a) Kẻ IH vuông góc với BC. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến
 của đường tròn (I; IA).

b) Cho AD=2a. Tính AB.CD theo a.

c) Gọi K là giao điểm của AC và BD . Chứng minh : KH// DC.
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	Câu
	Đáp án
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(1,5 điểm)
	a. (0,5điểm)   

     2x2  - 3x = 0
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 x(2x-3)  = 0
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Vậy phương trình có hai nghiệm x=0; x=
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	b. (1điểm) 
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 -12x-3=8x-2-8-6x
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-14x=-7
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      x= 
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  (tmđk)

Vậy phương trình có nghiệm x= 
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(1,5 điểm)


	a.(1điểm)   

A= 
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A= 
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A= 
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A= 
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A= 
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	b.(0,5điểm)  Với b
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Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì 
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 đạt giá trị lớn nhất 
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+1 đạt giá trị nhỏ nhất mà 
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+1 nhỏ nhất là 1 
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b=0

Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 0 khi b=0
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(1,5 điểm)
	a.(0,75điểm)   
- Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y=-2x+5 nên 
[image: image42.wmf]3
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- Đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;-1) nên thay m=-3,x=2, y=-1
Vào (d) ta được: 

(-3+1).2-3n+6=-1
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-3n=-3
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n=1 (tm *)

Vậy m=-3, n=1 
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	b.(0,75điểm) 
- Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1 nên thay x=0, y=1 vào (d) ta được: -3n+6=1 
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- Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là
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nên thay x= 
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, y=0 , n= 
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ta được: (m+1).
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Vậy 
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(1,5 điểm)
	a.(0,5điểm)   
Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) là:
                                   2x+5=4x-1
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 x= 3

Thay x=3 vào (d1) ta được : y= 2.3+5=11
Vậy K (3 ;11)
Thay x=3, y=11 vào (d3): y= (m+1)x+2m-1 ta được :

(m+1).3+2m-1 =11 
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Vậy m=
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 thì đường thẳng (d3):y=(m+1)x+2m-1 đi qua điểm K.

b.(1điểm) 
Để đường thẳng (d3):y=(m+1)x+2m-1 cắt 2 trục toạ độ thì : 
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-Cho x=0 
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y=2m-1 ta được A(0 ; 2m-1) 
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Để đường thẳng (d3): y= (m+1)x+2m-1 tạo với 2 trục toạ độ một tam giác vuông cân hay 
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(1 điểm)
	Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x (đk: x
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N, 0<x
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Chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là 12-x

Số cần tìm có dạng: 
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= 10x+12-x=9x+12
Khi đổi chỗ 2 chữ số ta được số mới có dạng: 

                    
[image: image83.wmf](12)
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= (12-x).10+x=120-9x
Mà số mới lớn hơn số đã cho là 18 đơn vị nên ta có phương trình: (120-9x)-(9x+12)=18

      
[image: image84.wmf]Û

 -18x=-90 
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x=5 (tm)
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chữ số hàng đơn vị là 12-5=7

Vậy số cần tìm là 57
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(3 điểm)
	Vẽ hình đúng
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	a.(0,75điểm)   

Ta có IH 
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BC (gt)  (1)
Chứng minh 
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D=D

(ch-gn)
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 DI=HI mà AI=DI(gt)
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DI=AI=HI  (2)
Từ (1) và (2) 
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BC là tiếp tuyến của đường tròn (I; IA).
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	b.(1điểm)   

AB
[image: image92.wmf]^

AD tại A (gt)
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AB là tiếp tuyến của (I;IA)
AB va BC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại B 
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IB là tia phân giác của 
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AIH

 (1) ; AB=BH (4)
C/m tt  IC là tia phân giác của 
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 (2) ; DC=CH  (5)
Mà 
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là 2 góc kề bù (3)
 Từ (1),(2),(3) 
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vuông tại I có IH 
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BH.HC=IH2= a2  (6)

Từ (4),(5),(6) 
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AB.DC=a2
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	c.(1điểm) 

Xét 
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Mà AB=BH ; DC=CH  
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KH//DC  (Đl Talét đảo)
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